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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 12 CATALOGUE
CỤM HEO THẮNG TRƯỚC HONDA CB1000R

(2023)

Mã EPC EPCDOV0005065
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB1000R
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CB1000R

(2023)
Số phụ tùng 18 chi tiết
Tổng giá trị 44,348,606đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 12
CATALOGUE CỤM HEO THẮNG
TRƯỚC HONDA CB1000R
(2023)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB1000R (2023) · Dùng cho HONDA
CB1000R (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-12-catalogue-cum-he
o-thang-truoc-honda-cb1000r-2023--EPCDOV0005065 —
mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác,
click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 18 chi tiết

Có giá tham
khảo: 18/18

Tổng giá trị:
44,348,606đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (18 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 12 CATALOGUE CỤM HEO THẮNG
TRƯỚC HONDA CB1000R (2023):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ gioăng piston ngàm phanh (32) 06451-
MEL-003 HONDA CB 1000, REBEL 1100

06451MEL003 1 108,995đ

2 Bộ gioăng piston ngàm phanh (30) 06452-
MEL-003 HONDA CB 1000, REBEL 1100

06452MEL003 1 108,995đ

3 Bộ má phanh trước 06455-MJM-D41 HONDA CB
1000, REBEL 1100

06455MJMD41 1 1,120,012đ

4 Kẹp dây ABS (D8.5) 38516-MGE-003 HONDA
CB 500, REBEL 300, REBEL 500

38516MGE003 1 49,471đ

5 Kẹp dây ABS (D12) 38517-MGE-003 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500,
WINNER R

38517MGE003 1 30,640đ

6 Cảm biến tốc độ vành trước 38520-MKJ-E51
HONDA CB 1000

38520MKJE51 1 3,043,672đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Lò xo má phanh 45106-MJM-D31 HONDA CB
1000, REBEL 1100

45106MJMD31 1 185,453đ

8 Piston 45107-MFL-013 HONDA CB 1000, REBEL
1100

45107MFL013 1 1,307,917đ

9 Kẹp má phanh 45108-MJM-D31 HONDA CB
1000, REBEL 1100

45108MJMD31 1 97,758đ

10 Vít xả khí bộ ngàm phanh 45111-MEL-013
HONDA CB 1000, REBEL 1100

45111MEL013 1 67,875đ

11 Mũ xả khí bộ ngàm phanh 45112-MEL-003
HONDA CB 1000, REBEL 1100

45112MEL003 1 287,938đ

12 Piston 45117-MFL-013 HONDA CB 1000, REBEL
1100

45117MFL013 1 1,268,875đ

13 Ngàm phanh trước trái 45150-MJM-D31 HONDA
CB 1000

45150MJMD31 1 18,009,871đ

14 Cụm ngàm phanh trước phải 45250-MJM-D31
HONDA CB 1000

45250MJMD31 1 18,009,871đ

15 Đệm giảm xóc trước 51497-MKS-E00 HONDA
CB 1000, REBEL 1100

51497MKSE00 1 231,002đ

16 Bu lông 6x14 90117-MJP-G60 HONDA CB 150 90117MJPG60 1 67,875đ

17 Bu lông 10x57 90131-MEL-000 HONDA CB
1000

90131MEL000 1 324,751đ

18 Kẹp đầu dây bên trái 42524-T5A-003 HONDA
CB 500, REBEL 1100, SH 350, SH MODE, VARIO
160

42524T5A003 1 27,635đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB1000R · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-12-catalogue-cum-heo-thang-truoc-honda-cb1000r-2023--E
PCDOV0005065 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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